
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1545/BVĐKCL-VTTBYT         Thị xã Cai Lậy, ngày 27 tháng 6 năm 2023 

V/v lấy báo giá dự án mua Giấy các 

loại và VTYT khác năm 2023 

 

Kính gửi: Các Nhà thầu 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu mua sắm các loại hàng 

hóa sử dụng cho bệnh nhân tại bệnh viện, cụ thể theo danh mục hàng hóa (Đính 

kèm) 

Nếu Quý Doanh nghiệp có kinh doanh loại hàng hóa nêu trên, đề nghị gửi 

báo giá về Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398, đường Quốc 

lộ 1, khu phố 1, phường 4, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang hoặc qua email: 

cailay.bvdkkv@tiengiang.gov.vn) theo mẫu như sau: 

Stt 
Tên hàng 

hóa 

Tên thương 

mại 

Hãng SX, 

Nước SX 
Đvt Nhóm 

Thông số kỹ 

thuật 

Quy cách 

đóng gói 

Đơn giá (có 

VAT) 

1         

2         

 Tổng cộng: … khoản      

Thời gian nhận báo giá của nhà thầu gửi về bệnh viện trước 16 giờ 30 

phút ngày 11 tháng 07 năm 2023. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng CNTT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VTTBYT. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Đính kèm theo công văn số 1545/BVĐKCL-VTTBYT ngày 27 tháng 6 năm 2023) 

Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

1 Giấy in siêu âm 
Tương thích với máy in siêu âm Sony, kích 

thước 110mm x 20m 
Cuộn 

2 

 

Giấy Monitor sản 

khoa 

Giấy Monitor sản khoa 152 x 90mm x 

150sh, có dòng kẻ. 
Xấp 

3 
Giấy monitor sản 

khoa 

Giấy in máy Monitor sản khoa 152 x 

150mm x 200sh, có dòng kẻ. 
Xấp 

4 Giấy điện tiêm 6 cần 
Giấy in kết quả điện tâm đồ kích thước 145 

x 150mm x 400P, có dòng kẻ. 
Xấp 

5 Giấy điện tim 6 cần Kích thước 112mm x 27m, có dòng kẻ. Cuộn 

6 Giấy điện tim 6 cần 

Kích thước chu n 110 mm   140mm, Ph  

h p với m y Nihonkohden.  ản in r , n t, 

đ p. C  dòng kẻ. 

Xấp 

7 Giấy điện tim 3 cần Kích thước 63mm x 30m, có dòng kẻ. Cuộn 

8 Gel bôi trơn 
Gel tan trong nước, tiệt tr ng, đ ng g i từng 

tube ≥82 gram 
Tube 

9 

Ampu bóp bóng 

người lớn, trẻ em, sơ 

sinh  các cỡ 

Bóp bóng giúp thở người lớn, trẻ em, sơ 

sinh các cỡ, chất liệu nhựa dùng trong y tế, 

bao gồm: Bóng bóp, mask, túi dự trữ khí, 

dây oxy. 

Cái 

10 
Que gòn lấy mẫu 

bệnh ph m 

Que 1 đầu gòn đư c tiệt trùng sẵn chứa 

trong ống nhựa riêng từng que 
Que 

11 Bộ điều kinh Karman 

Bộ sản ph m gồm: Xilanh và piston: 1 bộ, 

thân khóa, vòng khóa, ống hút 2 ống. Dầu 

bôi trơn 1 lọ 

Bộ 

12 
Dây thở Oxy 2 nhánh 

các cỡ 

Loại 2 nhánh, chất liệu nhụa dùng trong y 

tế, chiều dài ≥ 2.000mm đường kính lỗ thở 

tương ứng các cỡ, đ ng g i tiệt trùng từng 

S i 



s i, các cỡ 

13 
Dây nối bơm tiêm 

điện 

Làm bằng nhựa dùng trong y tế, dài ≥75cm, 

tiệt tr ng, đ ng g i từng s i 
S i 

14 Bộ dây truyền dịch 

- Dây dẫn dài 1,8m, đư c làm từ nhựa 

nguyên sinh tr ng silicon c  độ đàn hồi cao.  

- Cổng tiêm thuốc thẳng hoặc chữ Y 

- Đầu nối kim đầu xoắn 

- Van thông khí: có màng lọc khí vô khu n 

- Bầu đếm giọt dung tích ≥ 8.5ml, c  màng 

lọc dịch 

- Kim tiêm 21G, 22G, 23G. 

- Đư c tiệt trùng. Sử dụng tương thích với 

máy truyền dịch tự động TOP. 

Bộ 

15 
Dây truyền dịch có 

màng lọc dung dịch 

Chất liệu: bằng nhựa dùng trong y tế, chiều 

dài 150cm - 200cm. Bộ điều chỉnh giọt, dây 

gắn vừa kim các loại. Bầu nhỏ giọt có màng 

lọc dung dịch và van khí có màng lọc khí. 

Đ ng g i tiệt trùng riêng từng dây 

Dây 

16 Dây truyền máu 

Dây truyền máu bằng nhựa dùng trong y tế, 

c  kh a điều chỉnh giọt, có màng lọc, chiều 

dài dây ≥ 150 cm. Dây có kim 18G (1 1/2"). 

Đ ng gói tiệt trùng riêng từng dây. 

Dây 

17 
Miếng đặt cầm máu 

mũi 

Miếng cầm m u mũi, vật liệu Polyvinyl, có 

dây, không có ống dẫn khí. Tiệt trúng đ ng 

gói riêng từng miếng 

Miếng 

18 Túi chứa nước tiểu 

Chất liệu bằng nhựa dùng trong y tế, có dây 

treo, có van xả đ y. 

- Dung tích: 2000ml  

- Vạch chia thể tích in trên thân túi, mỗi 

vạch tương ứng 100ml 

Cái 

19 
Khóa 3 ngã có dây 

25cm 
Khóa 3 ngã có dây dài 25cm S i 

20 
Khóa 3 ngã có dây 

50cm 
Khóa 3 ngã có dây dài 50cm S i 



21 
Ống dẫn dây đường 

thở (airway) các cỡ 

Chất liệu bằng nhựa dùng trong y tế, các số. 

Đ ng g i tiệt trùng từng cái 
Cái 

22 Bộ rửa dạ dày Làm bằng cao su dùng trong y tế Bộ 

23 Sonde dạ dày các số 
Dây cho ăn (sonde dạ dày) các số, chiều dài 

≥ 125cm, chất liệu nhựa dùng trong y tế 
S i 

24 
Ống hút đàm c  kiểm 

soát các số 

Chất liệu nhựa dùng trong y tế, các cỡ, đ ng 

gói tiệt trùng từng s i 
S i 

25 
Ống đặt nội khí quản 

các số 

Chất liệu nhựa dùng trong y tế. Từ số 2 đến 

số 3.5 không có bóng chèn, từ số 4 đến số 

7.5 c  b ng chèn. Đ ng g i tiệt trùng từng 

cái. 

Cái 

Tổng cộng: 25 khoản  
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